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Căn cứ vào đề nghị của các phòng Giáo dục và Đào tạo;



Căn cứ vào đơn đề nghị của sinh viên và ý kiến của các khoa; 



Ban chỉ đạo thực tập thông báo điều chỉnh địa điểm thực tập và danh sách các đoàn thực tập 2, thực tập 3 đối với sinh viên K17 và K18 (có danh sách đính kèm).


Yêu cầu các thành viên trong Ban chỉ đạo thực tập, các đoàn thực tập thực hiện điều chỉnh theo thông báo này./.
Nơi nhận:  






  BAN CHỈ ĐẠO THỰC TẬP
- Lãnh đạo (b/c);
- Ban chỉ đạo TT, Cụm trưởng, Đoàn TT;

- Lưu VT + ĐT.
I. DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬP NĂM 2015 - 2016
	Cụm TTSP
	Trường thực tập cũ
	Trường thực tập mới

	Phúc Yên
	Mầm non Trưng Nhị
	Mầm non Hoa Hồng

	
	Tiểu học Trưng Nhị
	Tiểu học Xuân Mai

	Bình Xuyên
	Mầm non Gia Khánh
	Mầm non Đạo Đức

	Vinh Tường
	THCS Tứ Trưng
	THCS Ttr. Vĩnh Tường

	Vĩnh Yên
	Mầm non Hoa Sen
	Mầm non Đồng Tâm

	
	Mầm non Tích Sơn
	Mầm non Liên Bảo

	
	Mầm non Ngô Quyền
	Mầm non Định Trung

	
	Tiểu học Khai Quang
	Tiểu học Liên Bảo


II. DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH ĐOÀN THỰC TẬP K17, K18
	STT
	SBD
	Họ và tên sinh viên
	Lớp
	Địa điểm chuyển đi
	Địa điểm chuyển đến

	1 
	K17 - 7
	Lê Thị Thanh Huyền
	K17 Toán lý A
	THCS Liên Châu
	THCS Thượng Trưng

	2 
	K17 - 149
	Nguyễn Thị Linh
	K17 SP Anh 
	THCS Phúc Thắng
	THCS Nguyệt Đức

	3 
	K17 - 139
	Trần Thị Thanh Hoa
	K17 SP Anh 
	THCS Nguyệt Đức
	THCS Phúc Thắng

	4 
	K17 - 520
	Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
	K17 GDMN
	Mầm non Bồ Sao
	MN Đạo Đức

	5 
	K17 - 168
	Trần Thu Trang
	K17 SP Anh
	THCS Thượng Trưng
	THCS Tam Hồng

	6 
	K17 - 451
	Nguyễn Thị Thắm
	K17 GDTH
	TH Tam Hồng 2
	TH Đạo Đức A

	7 
	K17 - 183
	Nguyễn Thị Huyền
	K17 Anh B
	THCS Thượng Trưng
	THCS Thanh Lãng

	8 
	K17 - 291
	Nguyễn Thị Ngọc Lan
	K17 TH A1
	TH Trưng Nhị
	TH Hồng Phương

	9 
	K17 - 397
	Bùi Thị Thu Trang
	K17 TH A2
	TH Ttr. Yên Lạc
	TH Bình Dương 2

	10 
	K17 - 346
	Nguyễn Thị Giang
	K17 TH A2 
	TH Nam Viêm
	TH Tam Phúc

	11 
	K17 - 267
	Nguyễn Thị Bông
	K17 TH A1
	TH Tiền Châu A
	TH  Lũng Hoà

	12 
	K !7 - 228
	Tạ Phương Oanh
	K17 Anh
	THCS Vĩnh Sơn
	THCS Phúc Thắng

	13 
	K17 - 410
	Đào Thị Minh Châu
	K17 TH A3
	TH  Hồng Phương
	TH Tam Phúc

	14 
	K17 - 424
	Hoàng Thị Mỹ Hạnh
	K17 TH A3
	TH Đạo Đức A
	TH Tam Phúc

	15 
	K17 - 404
	Nguyễn Thị Hồng Anh
	K17 TH A3
	TH Hồng Phương
	TH Xuân Mai

	16 
	K17 - 542
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	K17 MN A2
	MN Bồ Sao
	MN Hùng Vương

	17 
	K17 - 135
	Nguyễn Thị Vân Ánh
	K17 ANh A
	THCS Hùng Vương
	THCS Tam Hồng

	18 
	K17 - 308
	Đỗ Thị Phượng
	K17 TH A1
	TH Phúc Thắng
	TH Bình Dương 2

	19 
	K17 - 436
	Nguyễn Thị Ngọc Lan
	K17 TH A3
	TH  Tam Phúc
	TH Ttr. Yên Lạc

	20 
	K17 - 70
	Vũ Thị Hương
	K17 Lý Kỹ
	THCS Phúc Thắng
	THCS Tứ Trưng

	21 
	K17 - 88
	Cao Thị Thanh Phương
	K17 Lý Kỹ
	THCS Phúc Thắng
	THCS Thượng Trưng

	22 
	K17 - 630
	Trần Thị Huyền
	K17 MN
	MN Trưng Nhị
	MN Đạo Đức

	23 
	K17 - 350
	Triệu Thị Thanh Hằng
	K17 TH
	TH Hương Canh B
	TH Ttr. Yên Lạc

	24 
	K17 - 112
	Nguyễn Thị Hương
	K17 SP Tin
	THCS Đạo Đức
	THCS Vĩnh Sơn

	25 
	K17 - 213
	Nguyễn Thị Hiền
	K17 Anh C
	THCS Vĩnh Sơn
	THCS Nguyệt Đức

	26 
	K17 - 290
	Vũ Nguyễn Khánh Huyền
	K17 TH A1
	TH Trưng Nhị
	TH Ttr. Yên Lạc

	27 
	K17- 296
	Phùng Thị Ánh Linh
	K17 TH A1
	TH Ttr. Yên Lạc
	TH Tam Phúc

	28 
	K17 - 331
	Đào Thị Yến
	K17 TH A1
	TH Tam Hồng 2
	TH Lũng Hoà

	29 
	K17 - 328
	Lê Kiều Trinh
	K17 TH A
	TH Tam Hồng 2
	TH Bình Dương 2

	30 
	K17 - 478
	Nguyễn Thị Ánh
	K17 MN A1
	MN Tân Tiến
	MN Yên Lạc

	31 
	K17 - 368
	Nguyễn Thị Linh
	K17 TH A2
	TH Hương Canh A
	TH Bình Dương 2

	32 
	K17 - 675
	Đặng Thị Thu Hiền
	K17 MN A4
	MN Hoa Hồng
	MN Hương Canh

	33 
	K17 - 196
	Hà Thị Thuỳ Nhiên
	K17 Anh B
	THCS Tam Hồng
	THCS Hùng Vương

	34 
	K17 - 18
	Nguyễn Thị Vân Anh
	K17  Toán A
	THCS Tiền Châu
	THCS Tam Hồng

	35 
	K17 - 367
	Lê Thị Phương Liên
	K17 TH A2
	TH Hương Canh A
	TH Hồng Phương

	36 
	K17 - 399
	Nguyễn Thị Tuyến
	K17 TH A2
	TH Hồng Phương
	TH Hương Canh A

	37 
	K17 - 363
	Nguyễn Thị Huyền
	K17 TH A2
	TH Hương Canh A
	TH Hồng Phương

	38 
	K16 - 7
	Nguyễn Thị Hà
	K17 Lý kỹ
	THCS Vĩnh Sơn
	THCS Tứ Trưng

	39 
	K17 - 477
	Nguyễn Thị Vân Anh
	K17 MN A1
	MN Tân Tiến
	MN Ttr. Yên Lạc

	40 
	K17 - 665
	Nguyễn Thị Anh
	K17 MN
	MN Hoa Hồng
	MN Tam Hợp

	41 
	K17 - 698
	Phí Thị Nhung
	K17 MN
	MN Tam Hợp
	MN Hoa Hồng VY

	42 
	K17 - 313
	Nguyễn Thị Thảo
	K17 TH
	TH Phúc Thắng
	TH Lũng Hòa

	43 
	K17 - 398
	Nguyễn Thị Trang
	K17 TH A2
	TH Hương Canh  B
	TH Hồng Phương

	44 
	K17 - 167
	Nguyễn Thị Bảo  Trang
	K17 Anh
	THCS Hương Canh
	THCS Đạo Đức

	45 
	K17 - 679
	Nguyễn Thị Huyền
	K17 MN
	MN Hương Canh
	MN Hoa Hồng VY

	46 
	K17 - 152
	Nguyễn Thị Thúy Nga
	K17 Anh
	THCS Tiền Châu
	THCS Liên Châu

	47 
	K17- 335
	Lê Thị Ngọc Ánh
	K17 TH
	TH Nam Viêm
	TH Tam Phúc

	48 
	K17 - 334
	Nguyễn Ngọc Ánh
	K17 TH
	TH Trưng Nhị
	TH Lũng Hòa

	49 
	K17 - 693
	Cao Thị Thu Hương
	K17 MN A4
	MN Hương Canh
	MN Tề Lỗ

	50 
	K18-332
	Nguyễn Ngọc Anh
	K18 MN
	MN Hợp Châu
	MN Định Trung

	51 
	K18 – 90
	Trần Thị Ánh Vân
	K18 Địa sử
	THCS Hợp Châu
	THCS Thanh Vân

	52 
	K18 - 387
	Ngô Thị Nụ
	K18 MN
	MN Tam Quan
	MN Liên Bảo

	53 
	K18 - 168
	Hoàng Thị Minh Hương
	K18 TH
	TH Hồ Sơn
	TH Hợp Hoà

	54 
	K18 - 386
	Nguyễn Thị Phương Nga
	K18MN
	MN Tam Quan
	MN Đồng Tâm

	55 
	K18 - 76
	Lưu Thị Hoa
	K18 Địa sử
	THCS Thanh Vân 
	THCS Nguyễn Trãi

	56 
	K18 - 356
	Vũ Thị Thu Hà
	K18 MN
	MN Hồ Sơn
	MN Đồng Tâm

	57 
	K18 - 394
	Lăng Thị Thu Hà
	K18 MN
	MN Tam Quan
	MN Tam Dương

	58 
	K18 - 188
	Nguyễn Lệ Quyên
	K18 TH A1
	TH Tam Quan 1
	TH Đống Đa

	59 
	K18 - 484
	Lê Thị Thảo
	K18 MN A3
	MN Hoa Sen
	MN Hồ Sơn

	60 
	K18 - 380
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	K18 MN A1
	MN Đồng Xuân
	MN Hồ Sơn

	61 
	K18 - 82
	Nguyễn Thị Thu Lan
	K18 Địa sử
	THCS Nguyễn Trãi
	THCS Hồ Sơn

	62 
	K18 - 243
	Lê Thị Kim Thanh
	K18 TH A2
	TH Hoàng Lâu
	TH Liên Minh

	63 
	K18 - 423
	Nguyễn Thuý Nga
	K18 MN A2
	MN Hướng Đạo
	MN Định Trung

	64 
	K18 - 197
	Bùi Thị Thu Trang
	K18 TH A1
	TH Ngô Quyền
	TH Thanh Vân

	65 
	K18 - 131
	Nguyễn Thị Trang
	K18 Anh A
	THCS Nguyễn Trãi
	THCS Hoàng Hoa

	66 
	K18 – 85
	Nguyễn Thị Kim Thanh
	K18 Địa sử
	THCS Hồ Sơn
	THCS Hợp Châu

	67 
	K18 - 400
	Khồng Thị Thu Hường
	K18 MN A2
	MN Tam Dương
	MN Đồng Tâm

	68 
	K18 – 443
	Phùng Thị Sen
	K18 MNA2
	MN Tích Sơn
	MN Hướng Đạo

	69 
	K18 - 510
	Hoàng Thị Tuyết
	K18 MN A3
	MN Kim Long B
	MN Định Trung


(Ấn định danh sách có 69 sinh viên điều chỉnh đoàn thực tập)
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